
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________________

Số :           /QĐ-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

_____________________________

Long An, ngày        tháng   5    năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
     Về việc thành lập Ban bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ 

bồi dưỡng Module 02, 03 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 cho cán bộ quán lý, giáo viên cấp tiểu học, năm học 2020-2021 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ GD&ĐT 
về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT thuộc 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng GD&ĐT thuộc UBND 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND 
tỉnh Long An về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND 
tỉnh Long An về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 
18/02/2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh 
Long An về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên 
địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 3958/UBND-VHXH ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh 
Long An về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo 
dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Kế hoạch số 843/KH-SGDĐT ngày 07/4/2021 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc triển khai bồi dưỡng Module 02,03 thực hiện Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông năm học 
2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-SGDĐT ngày 27/4/2021 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc cử cán bộ quản lý và giáo viên học bồi dưỡng Module 02,03 
thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, năm học 2020-
2021;
        Xét đề nghị của Trưởng Phòng GDMN-GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán hỗ 

trợ bồi dưỡng Module 02, 03 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
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cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2020-2021, gồm các ông 
(bà) có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán hỗ trợ bồi 
dưỡng Module 02,03 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đã 
đề ra.

Thời gian làm việc từ ngày 07/5/2021 đến hết ngày 15/6/2021.
          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng: Hành chính - Quản trị, Tổ chức - 
Chính trị, tư tưởng, GDMN-GDTH Sở GD&ĐT; Trưởng phòng GD&ĐT các 
huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) có tên trên điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Vietel Long An;
- Lưu: VT, PGDMN-GDTH.

   
                                                              

KT.GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc 
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UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

____________________________

DANH SÁCH 
Ban bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ bồi dưỡng 
     Module 02, 03 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
                           cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ.SGDĐT ngày      /5/2021          
của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An)

STT Họ và tên Đơn vị công tác/
Trường

Huyện/
TX/TP

Phân công
hỗ trợ bồi 

dưỡng

1 Lê Thị Song An P. Giám đốc, Sở GD&ĐT Sở GD&ĐT Trưởng ban
2 Lê Thị Thúy TP GDMN-GDTH Sở GD&ĐT P.Trưởng ban
3 Lê Phát Vĩnh CV Phòng GDMN-GDTH Sở GD&ĐT Thành viên
4 Bùi Thị Phương Thảo CV Phòng GDMN-GDTH Sở GD&ĐT Thành viên
5 Đỗ Thành Công PHT Tiểu học Tân Chánh Cần Đước CBQL
6 Trần Công Khanh PHT Tiểu học Long Trạch 1 Cần Đước CBQL
7 Lê Thị Phương Mai PHT Tiểu học Long Hòa Cần Đước CBQL
8 Nguyễn Thị Trang Chi PHT Tiểu học Hiệp Thạnh Châu Thành CBQL
9 Trần Thanh Thanh PHT Tiểu học Thị trấn Tầm Vu Châu Thành CBQL
10 Trần Văn Hết HT Tiểu học Bình Hòa Tây Mộc Hóa CBQL
11 Nguyễn Thị Thanh Trúc PHT Tiểu học Nguyễn Văn Thể Đức Huệ CBQL
12 Thành Công Tú PHT Tiểu học Mỹ Quý Đông Đức Huệ CBQL
13 Hồ Thị Thuỷ HT Tiểu học Đức Lập Thượng B Đức Hòa CBQL
14 Lê Thị Mai Hoằng PHT Tiểu học Hòa Khánh Tây Đức Hòa CBQL
15 Trần Tấn Bửu PHT Tiểu học Nguyễn Thị Hạnh Đức Hòa CBQL
16 Trần Kim Ngọc PHT Tiểu học Châu Văn Liêm Đức Hòa CBQL
17 Đặng Thị Ái Uyên HT Tiểu học Lạc Tấn Tân Trụ CBQL
18 Đặng Đỗ Khoa PHT Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh Tân Trụ CBQL
19 Nguyễn Kim Long HT Tiểu học Tân Tây Thạnh Hóa CBQL
20 Nguyễn Văn Luốc HT Tiểu học Thuận Bình Thạnh Hóa CBQL
21 Phạm Thị Tươi PHT Tiểu học Bình Thạnh Thủ Thừa CBQL
22 Nguyễn Thị Lệ Nương HT Tiểu học Long Thuận Thủ Thừa CBQL
23 Nguyễn Văn Toàn HT Tiểu học Thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng CBQL
24 Huỳnh Uyển Trinh PHT Tiểu học Khánh Hưng Vĩnh Hưng CBQL
25 Đỗ  Ngọc Đức PHT Tiểu học  Rạch Núi Cần Giuộc CBQL
26 Nguyễn Ngọc Diễm PHT Tiểu học Long Phụng Cần Giuộc CBQL
27 Liêu Nguyễn Kim Ngân PHT Tiểu học Phước Hậu Cần Giuộc CBQL
28 Nguyễn Thị Kim Kiều HT Tiểu học Hưng Điền Tân Hưng CBQL
29 Phạm Nhơn Cường HT Tiểu học Tân Ninh Tân Thạnh CBQL
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30 Trương Thị Kim Dương HT Tiểu học Tân Lập Tân Thạnh CBQL
31 Đinh Thị Kim Dung HT Tiểu học Thuận Đạo Bến Lức CBQL
32 Đỗ Thị Thủy HT Tiểu học Lương Bình Bến Lức CBQL
33 Đỗ Thị Cẩm Tú HT Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều Kiến Tường CBQL
34 Trần Thị Thi HT Tiểu học Lý Tự Trọng Tân An CBQL
35 Nguyễn Thành Lương HT Tiểu học Hướng Thọ Phú Tân An CBQL
36 Lê Bảo Ngọc Tiểu học Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Âm Nhạc
37 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 

Nhung
Tiểu học Nhơn Ninh A Tân Thạnh Âm Nhạc

38 Nguyễn Thị Thanh Vân Tiểu học Phước Lý Cần Giuộc Âm Nhạc
39 Phạm Đức Duy Tiểu học Thủy Tây Thạnh Hóa Âm Nhạc
40 Phạm Văn Toàn Tiểu học Nguyễn Văn Quá Đức Hòa Âm Nhạc
41 Trần Thị Kim Cương Tiểu học Bình Hòa Bắc Đức Huệ Âm Nhạc
42 Trần Thị Trung Kim Tiểu học Long Hậu Cần Giuộc Âm Nhạc
43 Huỳnh Thị Thu Hồng Tiểu học Long Thuận Thủ Thừa Đạo đức
44 Lâm Nhất Tâm Tiểu học Thị Trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa Đạo đức
45 Phạm Thị Thu Hiền TH & THCS Tân Bửu Bến Lức Đạo đức
46 Phan Thị Hồng Luân Tiểu học Mỹ Thạnh Bắc Đức Huệ Đạo đức
47 Trần Thị Thanh Thúy Tiểu học Mỹ Bình Tân Trụ Đạo đức
48 Đoàn Minh Vương TH-THCS Lê Minh Xuân Đức Hòa GDTC
49 Nguyễn Minh Châu Tiểu học Long Thượng  Cần Giuộc GDTC
50 Nguyễn Văn Tường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây Đức Huệ GDTC
51 Phan Thanh Chiến Tiểu học Gò Đen Huyện Bến Lức Bến Lức GDTC
52 Trần Hoàng Chương Tiểu học Kiến Bình Tân Thạnh GDTC
53 Trần Thị Huyền Trang Tiểu Học Phước Vân Cần Đước GDTC
54 Trần Trọng Trí Tiểu học Tân Hiệp Thạnh Hóa GDTC
55 Võ Thành Tín Tiểu học Nhị Thành Thủ Thừa GDTC
56 Đỗ Hồ Tường Vi Tiểu học Tân Kim Cần Giuộc HĐTN
57 Huỳnh Kim Định Tiểu học Tân Đông Thạnh Hóa HĐTN
58 Nguyễn Thị Thanh Thủy Tiểu học & THCS Bình Đức Bến Lức HĐTN
59 Thành Hoàng Hải Tiểu học Mỹ Quý Đông Đức Huệ HĐTN
60 Châu Thị Bích Dương Tiểu học Thi Văn Tám Đức Hòa Mĩ Thuật
61 Đặng Mai Thanh Tuấn Tiểu học Đông Thạnh Cần Giuộc Mĩ Thuật
62 Đặng Thị Thắm Tiểu học Tân Hòa A Tân Thạnh Mĩ Thuật
63 Lê Huỳnh Tiểu học Gò Đen Bến Lức Mĩ Thuật
64 Nguyễn Thị Lan Chi Tiểu học Mỹ Quý Tây Đức Huệ Mĩ Thuật
65 Phan Văn Ngọc Tiểu học Nhà Dài Thủ Thừa Mĩ Thuật
66 Trần Thị Thu Mai Tiểu học Rạch Núi Cần Giuộc Mĩ Thuật
67 Lê Thanh Ngôn Tiểu học Tân Tây Thạnh Hóa Mĩ Thuật
68 Bùi Thái Hòa Tiểu học Phú Nhơn Tân An Tiếng Việt
69 Bùi Thị Như Ý Tiểu học Long Trì Châu Thành Tiếng Việt
70 Bùi Thị Xuân Tươi Tiểu học Thạnh Hưng Kiến Tường Tiếng Việt
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71 Đặng Hoàng Ngân Tiểu học Tuyên Thạnh Kiến Tường Tiếng Việt
72 Đặng Thị Phương Dung Tiểu Học Long Hựu Đông 1 Cần Đước Tiếng Việt
73 Đặng Thị Quốc Ý TH & THCS Vĩnh Bình Vĩnh Hưng Tiếng Việt
74 Đỗ Thị Thu Hạnh TH & THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Hưng Tiếng Việt
75 Đoàn Phạm Linh Phương Tiểu Học Long Trạch 1 Cần Đước Tiếng Việt
76 Dương Thị Kim Thoa Tiểu học Nhựt Ninh Tân Trụ Tiếng Việt
77 Dương Thị Thu Hằng Tiểu học Tân An Tân An Tiếng Việt
78 Hồ Tấn An Tiểu học Tân Ninh Tân Thạnh Tiếng Việt
79 Hoàng Như Lưỡng TH & THCS Tuyên Bình Vĩnh Hưng Tiếng Việt
80 Huỳnh Thị Ngọc Dung Tiểu học Bình Hòa Nam Đức Huệ Tiếng Việt
81 Huỳnh Thị Thu Giang Tiểu học Vĩnh Thạnh Tân Hưng Tiếng Việt
82 Huỳnh Thu Ánh Tiểu học Đặng Thành Công Châu Thành Tiếng Việt
83 Lâm Nguyệt Thảo Tiểu học Nguyễn Thị Hạnh Đức Hòa Tiếng Việt
84 Lê Hồng Anh Tiểu học Nguyễn Văn Phú Đức Hòa Tiếng Việt
85 Lê Kim Phương Tiểu học Nguyễn Văn Dinh Mộc Hóa Tiếng Việt
86 Lê Minh Phượng Tiểu học Hiệp Hòa Đức Hòa Tiếng Việt
87 Lê Nguyễn Thị Thùy 

Dương
Tiểu Học Tân Lân Cần Đước Tiếng Việt

88 Lê Thị Dương Tiểu học Đặng Thị Mành Kiến Tường Tiếng Việt
89 Lê Thị Hiểu Tiểu học Khánh Hậu Tân An Tiếng Việt
90 Lê Thị Kiều Nga Tiểu học Trần Văn Ngạn Châu Thành Tiếng Việt
91 Lê Thị Thu TH&THCS Võ Văn Kiệt Kiến Tường Tiếng Việt
92 Lê Thị Thùy Linh Tiểu học Thạnh Đức Bến Lức Tiếng Việt
93 Mai Thị Trúc Giang Tiểu học Châu Văn Liêm Đức Hòa Tiếng Việt
94 Nguyễn Anh Tuấn Tiểu học Long Sơn Cần Đước Tiếng Việt
95 Nguyễn Thanh Xuân Tiểu học Huỳnh Văn Tạo Đức Hòa Tiếng Việt
96 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Tiểu học Nhơn Ninh B Tân Thạnh Tiếng Việt
97 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường Tiểu học Tân Tập Cần Giuộc Tiếng Việt
98 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tiểu học Hưng Điền Tân Hưng Tiếng Việt
99 Nguyễn Thị Hợp Tiểu học Hậu Thạnh Đông Tân Thạnh Tiếng Việt
100 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Tiểu học Trương Công Xưởng Đức Hòa Tiếng Việt
101 Nguyễn Thị Kiểu Tiểu học Vĩnh Lợi Tân Hưng Tiếng Việt
102 Nguyễn Thị Kiều Oanh Tiểu học Bình Thạnh Thủ Thừa Tiếng Việt
103 Nguyễn Thị Kim Giang TH&THCS Vĩnh Bửu Tân Hưng Tiếng Việt
104 Nguyễn Thị Kim Hạng Tiểu học Vĩnh Đại Tân Hưng Tiếng Việt
105 Nguyễn Thị Nga TH&THCS LONG AN Cần Giuộc Tiếng Việt
106 Nguyễn Thị Ngọc Phỉ Tiểu học Cần Đốt Tân An Tiếng Việt
107 Nguyễn Thị Phương Thúy Tiểu học Phước Lâm Cần Giuộc Tiếng Việt
108 Nguyễn Thị Thắm TH & THCS Thái Trị Vĩnh Hưng Tiếng Việt
109 Nguyễn Thị Thanh Dung Tiểu học Hiệp Thạnh Châu Thành Tiếng Việt
110 Nguyễn Thị Thanh Hương Tiểu học Thuận Thành Cần Giuộc Tiếng Việt
111 Nguyễn Thị Thanh Huyền Tiểu học An Ninh Tây Đức Hòa Tiếng Việt
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112 Nguyễn Thị Thúy An Tiểu học Mỹ lộc Cần Giuộc Tiếng Việt
113 Nguyễn Thị Trúc Linh TH&THCS Bình Hòa Đông Mộc Hóa Tiếng Việt
114 Nguyễn Thúy Phương Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc Cần Giuộc Tiếng Việt
115 Nguyễn Văn Cường Anh TH&THCS Vĩnh Châu A Tân Hưng Tiếng Việt
116 Phạm Hồng Thúy TH&THCS Phước Vĩnh Tây Cần Giuộc Tiếng Việt
117 Phạm Thành Gắn Tiểu học An Ninh Đông Đức Hòa Tiếng Việt
118 Pham Thị Thanh Mai Tiểu học Tân Lập. Tân Thạnh Tiếng Việt
119 Phan Thanh Trúc Tiểu học Nguyễn Trung Trực Tân An Tiếng Việt
120 Phan Thị Hoàn Mơ Tiểu học Nguyễn Thái Bình Kiến Tường Tiếng Việt
121 Phan Thị Hoàng Tiểu học Tân Thành Tân Thạnh Tiếng Việt
122 Phan Thị Quế Chi Tiểu học Sò Đo Đức Hòa Tiếng Việt
123 Phan Thị Thu Tâm Tiểu học Nguyễn Văn Dương Đức Hòa Tiếng Việt
124 Tiêu Hồng Thúy Tiểu học Hướng Thọ Phú Tân An Tiếng Việt
125 Trần Quang Tiển Tiểu học Nhơn Hòa Tân Thạnh Tiếng Việt
126 Trần Thanh Bình Tiểu học Lê Văn Rỉ Đức Huệ Tiếng Việt
127 Trần Thị Hồng Nga Tiểu học Dương Xuân Hội Châu Thành Tiếng Việt
128 Trần Thị Kim Chi Tiểu học Tân Lập Mộc Hóa Tiếng Việt
129 Trần Thị Lan Phương Tiểu học Long Cang Cần Đước Tiếng Việt
130 Trần Thị Thi Tiểu học Long Định Cần Đước Tiếng Việt
131 Trương Ngọc Điệp Tiểu học Ngô Quyền Kiến Tường Tiếng Việt
132 Trương Thị Thúy Kiều Tiểu học TT Tầm Vu Châu Thành Tiếng Việt
133 Trương Văn Chậm TH&THCS Long Phụng Cần Giuộc Tiếng Việt
134 Văn Trung Hiếu TH&THCS Tuyên Bình Tây Vĩnh Hưng Tiếng Việt
135 Võ Lê Phương Thảo Tiểu học Lý Tự Trọng Tân An Tiếng Việt
136 Võ Ngọc Thắm Tiểu học Bình Hòa Trung Mộc Hóa Tiếng Việt
137 Võ Thị Hằng TH & THCS Thái Bình Trung Vĩnh Hưng Tiếng Việt
138 Đinh Tiến Dũng TH&THCS Võ Công Tồn Bến Lức Tin học
139 Nguyễn Quốc Văn TH&THCS Bình Thành Đức Huệ Tin học
140 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Tiểu họcDương Xuân Hội Châu Thành Tin học
141 Võ Thành Nam Tiểu học Long Hòa Cần Đước Tin học
142 Thi Công Toàn Tiểu học Thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Tin học
143 Châu Thị Hồng Nhung TH & THCS Vĩnh Trị Vĩnh Hưng Toán
144 Đàm Thị Nụ Tiểu học Thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Toán
145 Đỗ Thị Cúc Em Tiểu học Bình Tâm Tân An Toán
146 Đoàn Văn Lượng Tiểu học Đinh Văn Phu Tân Thạnh Toán
147 Dương Thanh Trúc Tiểu học Ngãi Lợi Tân An Toán
148 Huỳnh Thị Phương Thảo Tiểu học Việt Lâm Châu Thành Toán
149 Lê Thị Lan Thanh Tiểu học Lê Minh Xuân Đức Hòa Toán
150 Lê Thị Mỹ Duyên Tiểu học Thuận Mỹ Châu Thành Toán
151 Mai Thị Bích Nga Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều Kiến Tường Toán
152 Ngô Vĩnh Thọ TH&THCS Lê Minh Xuân Đức Hòa Toán
153 Nguyễn Hoàng Tuấn TH&THCS Tân Bình Tân Thạnh Toán
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154 Nguyễn Minh Dẫn Tiểu học Huỳnh Việt Thanh Kiến Tường Toán
155 Nguyễn Thanh Sang Tiểu học Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Toán
156 Nguyễn Thị Bé Thương Tiểu học Nhựt Tảo Tân Trụ Toán
157 Nguyễn Thị Kim Khoa Tiểu học Thạnh Hưng Tân Hưng Toán
158 Nguyễn Thị Kim Kiểng TH&THCS Hưng Thạnh Tân Hưng Toán
159 Nguyễn Thi Kim Ngân Tiểu học Đức Lập Thượng A Đức Hòa Toán
160 Nguyễn Thị Kim Ngọc Tiểu học Mỹ Lạc Thủ Thừa Toán
161 Nguyễn Thị Mỹ An Tiểu học Lộc Giang A Đức Hòa Toán
162 Nguyễn Thị Mỹ Liên Tiểu học Thuận Đạo Bến Lức Toán
163 Nguyễn Thị Ngọc Vui Tiểu học Tân Tập 1 Cần Giuộc Toán
164 Nguyễn Thị Như Thảo Tiểu Học Bình Hòa Tây Mộc Hóa Toán
165 Nguyễn Thị Phương Linh Tiểu học Thạnh Trị Kiến Tường Toán
166 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiểu học Tân Phú Đức Hòa Toán
167 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tiểu học Khánh Hưng Vĩnh Hưng Toán
168 Nguyễn Thị Thúy Tiểu Học Vĩnh Châu B Tân Hưng Toán
169 Nguyễn Thiện Phượng 

Trang
Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc Cần Giuộc Toán

170 Ôn Thị Kim Hương Tiểu học Võ Thị Sáu Tân An Toán
171 Phạm Thanh Vũ Tiểu học Tân Khánh Tân An Toán
172 Phạm Thị Tuyết Linh Tiểu học Bắc Hòa Tân Thạnh Toán
173 Phan Thị Thanh Trang TH&THCS Nhơn Hòa Lập Tân Thạnh Toán
174 Phan Xuân Huy Tiểu học Lộc Tiền Cần Giuộc Toán
175 Trần Thanh Tuấn Tiểu học Hòa Khánh Đông Đức Hòa Toán
176 Trần Thị Bé Bảy Tiểu học Mỹ Thạnh Bắc Đức Huệ Toán
177 Trần Thị Mai Thi Tiểu học Rạch Đào Cần Đước Toán
178 Trần Thị Ngọc Liên TH&THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ Toán
179 Trương Thị Bình Tiểu học An Vĩnh Ngãi Tân An Toán
180 Trương Thị Ngọc Ngân Tiểu học Hậu Thạnh Tây Tân Thạnh Toán
181 Trương Thị Thanh Vân Tiểu học Phước Lại Cần Giuộc Toán
182 Trương Thị Thùy Trang Tiểu học Hưng Hà Tân Hưng Toán
183 Võ Kim Thoa Tiểu học Thanh Phú Long Châu Thành Toán
184 Võ Thị Phú Hữu Tiểu học Thị Trấn Cần Đước Cần Đước Toán
185 Võ Thị Thu Hương Tiểu học Võ Văn Ngân Đức Hòa Toán
186 Hoàng Ngọc Linh Tiểu học Phước Tuy Cần Đước Toán
187 Lưu Thùy Trang Tiểu học Long Trạch 2 Cần Đước Toán
188 Ngô Thị Phương Trang Tiểu học Tân Ân Cần Đước Toán
189 Nguyễn Hoàng Sang Tiểu học Long Hựu Tây Cần Đước Toán
190 Nguyễn Thái Sơn Tiểu học Phước Đông Cần Đước Toán
191 Nguyễn Thị Thu Thảo Tiểu học Tân Trạch Cần Đước Toán
192 Phạm Thị Thanh Nhã Tiểu học Nguyễn Văn Tiến Cần Đước Toán
193 Phạm Thị Thanh Thúy Tiểu học Tân Chánh Cần Đước Toán
194 Võ Minh Trung Tiểu học Long Hựu Đông 2 Cần Đước Toán
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195 Lê Thị Hồng Cúc Tiểu học Võ Văn Mùi Tân Trụ TN&XH
196 Võ Văn Mẫn Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh Tân Trụ TN&XH
197 Lê Thị Ngọc Diễm Tiểu học Long Thạnh Thủ Thừa TN&XH
198 Nguyễn Võ Ngọc Diệp TH&THCS Thanh Phú Bến Lức TN&XH
199 Võ Thị Điệp Tiểu học Nguyễn Văn Thể Đức Huệ TN&XH

Danh sách có 199 người
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